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1 Võ Thị Trường An 15/02/1986 Long An 7.78   KHÁ

2 Nguyễn Lê Đức Anh 12/02/1999 Tp. Hồ Chí Minh 8.28   GIỎI

3 Nguyễn Thị Cát Anh 24/08/1983 Tiền Giang 8.35   GIỎI

4 Đào Quốc Anh 10/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh 8.55   GIỎI

5 Trần Lê Anh 02/12/1991 Khánh Hòa 7.90   KHÁ

6 Nguyễn Thị Việt Anh 13/11/1966 Hải Dương 8.13   GIỎI

7 Nguyễn Văn Biên 05/04/1978 Thanh Hóa 7.71   KHÁ

8 Phạm Thanh Bình 14/06/1969 Hà Nội 7.90   KHÁ

9 Võ Ngọc Triều Châu 27/12/1994 Quảng Ngãi 8.25   GIỎI

10 Đào Thị Ngọc Chi 23/01/1991 Lâm Đồng 8.20   GIỎI

11 Nguyễn Huỳnh Hoài Chương 26/11/1999 Bình Thuận 7.90   KHÁ

12 Nguyễn Gia Đạt 11/08/1993 Bình Định 7.65   KHÁ

13 Nguyễn Lê Hồng Diễm 04/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh 8.20   GIỎI

14 Trần Thị Ngọc Diệp 07/05/1996 Đồng Nai 8.18   GIỎI

15 Ngô Bích Du 19/04/2000 Phú Yên 7.73   KHÁ

16 Bành Minh Đức 20/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 7.93   KHÁ

17 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/08/1996 Bình Định 8.15   GIỎI

18 Vũ Trường Giang 30/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8.15   GIỎI

19 Phạm Lộc Hà 06/07/1996 Hải Dương 7.98   KHÁ

20 Lê Mùa Hạ 24/10/1981 Bến Tre 8.05   GIỎI

21 Nguyễn Chí Hậu 01/06/1996 Bạc Liêu 8.13   GIỎI

22 Nguyễn Văn Hiếu 06/05/1987 TP. Hồ Chí Minh 8.13   GIỎI

23 Nguyễn Trung Việt Y Hoàng 01/01/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8.40   GIỎI

24 Trần Văn Hoàng 24/04/1996 Ninh Thuận 8.18   GIỎI

25 Diệp Đại Hùng 17/11/1980 Kiên Giang 7.70   KHÁ

26 Trần Khánh Huy 18/05/1986 Hà Nội 7.38   KHÁ

27 Đinh Thanh Huyền 18/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh 8.18   GIỎI

28 Hà Văn Anh Khoa 05/02/1995 Minh Hải 7.93   KHÁ

29 Nguyễn Gia Khương 26/06/1997 Bình Dương 8.30   GIỎI

30 Vũ Trí Khương 24/02/1983 Hải Dương 7.53   KHÁ

31 Lê Viết Thiên Kim 27/06/1992 Tp. Hồ Chí Minh 8.33   GIỎI

32 Nguyễn Thị Hương Lan 20/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh 8.18   GIỎI

33 Tôn Thất Minh Lân 08/01/1991 Đồng Nai 8.35   GIỎI

34 Huỳnh Thị Mỹ Linh 06/01/1994 Sóc Trăng 8.15   GIỎI

35 Nguyễn Thị Hoài Linh 19/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 8.08   GIỎI

36 Huỳnh Lưu Quốc Linh 12/01/1992 Lâm Đồng 7.85   KHÁ

37 Phùng Mỹ Linh 20/09/1994 Đồng Nai 8.48   GIỎI

38 Trương Thành Lộc 23/04/1995 Bến Tre 8.08   GIỎI

39 Phan Phúc Lộc 05/08/1995 Vĩnh Long 7.63   KHÁ

40 Nguyễn Hoàng Long 10/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh 7.70   KHÁ
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41 Đinh Thị Minh Luyến 27/08/1980 Đắk Nông 7.43   KHÁ

42 Hà Trúc Mai 01/09/1997 Bình Thuận 8.15   GIỎI

43 Nguyễn Thị Hiếu Mai 22/10/1983 Bến Tre 7.03   KHÁ

44 Nguyễn Trường Gia Minh 23/08/1997 Tp. Hồ Chí Minh 8.15   GIỎI

45 Nguyễn Thị Nguyên 10/09/1999 Phú Yên 8.40   GIỎI

46 Lương Hoàng Nam 06/05/1991 Cà Mau 8.08   GIỎI

47 Võ Thị Hà Nhi 03/12/1990 Tp.Hồ Chí Minh 8.03   GIỎI

48 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 02/06/1999 Tp. Hồ Chí Minh 7.90   KHÁ

49 Nguyễn Tuyết Như 21/02/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8.23   GIỎI

50 Lê Nguyễn Hồng Nhung 03/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8.43   GIỎI

51 Lê Tấn Phát 15/11/1998 Tây Ninh 7.98   KHÁ

52 Trần Hoàng Thiên Phúc 08/10/1995 Quảng Ngãi 7.63   KHÁ

53 Mạc Hồng Phước 23/05/1990 Tp. Hồ Chí Minh 7.83   KHÁ

54 Trần Minh Quý 28/08/1992 Long An 8.45   GIỎI

55 Thiệu Minh Tây 15/08/1997 Cà Mau 8.25   GIỎI

56 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 04/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh 7.65   KHÁ

57 Bạch Thanh Thảo 07/02/1998 Long An 8.40   GIỎI

58 Dương Ngọc Thạch Thảo 28/09/1995 Bến Tre 8.00   GIỎI

59 Nguyễn Minh Thông 06/01/1997 Tiền Giang 7.95   KHÁ

60 Trần Hồng Thúy 15/12/1990 Vĩnh Long 8.68   GIỎI

61 Trần Thị Mỹ Tiên 27/04/1999 Tiền Giang 7.23   KHÁ

62 Nguyễn Cát Trải 02/10/1992 Bình Định 7.88   KHÁ

63 Phạm Thị Ngọc Trâm 07/04/1997 Đăk Lăk 8.08   GIỎI

64 Nguyễn Xuân Huyền Trân 15/08/1996 Tp. Hồ Chí Minh 7.98   KHÁ

65 Lê Thị Thùy Trang 17/05/2000 Tp. Hồ Chí Minh 7.70   KHÁ

66 Vũ Thị Tuyết Trang 13/08/1994 Đắk Nông 7.93   KHÁ

67 Trần Nguyên Tú 06/02/2000 An Giang 7.75   KHÁ

68 Phạm Thị Lan Tường 25/10/1999 Đồng Nai 8.33   GIỎI

69 Huỳnh Thanh Tuyết 23/10/1999 Tp. Hồ Chí Minh 7.98   KHÁ

70 Đỗ Thị Thanh Vân 22/09/1985 Phú Thọ 7.70   KHÁ

71 Nguyễn Bảo Quân 19/09/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8.03   GIỎI HV K.82

72 Bạch Thị Ngọc Dung 01/01/1984 Long An 8.40   GIỎI HV K.81

73 Huỳnh Thị Yến Hồng 06/11/1990 Hậu Giang 8.04 GIỎI

HV K.56   
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Danh sách gồm 73 học viên./.


